
Đến ngày: 31/08/2022

Lần
/1000 

Km

1 75F00030 Xe bus 64 8,38912 7.628,93

2 75F00085 Xe bus 25 7,57550 3.300,11

3 75B01949 Xe bus 64 26,66763 2.399,91

4 75B01964 Xe bus 54 12,29002 4.393,81

5 75B01963 Xe bus 41 17,74394 2.310,65

6 75B01911 Xe bus 33 12,32550 2.677,38

7 75B01412 Xe bus 25 7,53431 3.318,15

8 75B01083 Xe bus 24 11,67785 2.055,17

9 75B01939 Xe bus 22 18,72812 1.174,70

10 75B01456 Xe bus 21 6,65441 3.155,80

11 75B01909 Xe bus 14 14,00000 937,52

12 75B01903 Xe bus 13 10,33828 1.257,46

13 75B01372 Xe bus 13 7,70387 1.687,46

14 75B01875 Xe bus 64 21,07510 3.036,76

15 75B01885 Xe bus 58 28,36802 2.044,56

16 75B01700 Xe bus 57 30,57748 1.864,12

17 75B00829 Xe bus 14 5,46072 2.563,77

18 75B01564 Xe bus 188 20,28631 9.267,33

19 75B01591 Xe bus 61 6,77667 9.001,47

20 75B01586 Xe bus 55 5,78788 9.502,62

21 75B01878 Xe bus CÔNG TY TNHH VĨNH LỘC 56 12,29596 4.554,34

22 75B01859 Xe bus 78 45,53725 1.712,88

23 75B01960 Xe bus 61 24,02012 2.539,54

24 75B01857 Xe bus 37 16,64359 2.223,08

25 75B01942 Xe bus 30 10,53420 2.847,87

26 75B01816 Xe bus 28 24,64208 1.136,27

27 75B01724 Xe bus 27 7,19169 3.754,33

28 75B01839 Xe bus 26 19,59310 1.327,00

29 75B01851 Xe bus 114 57,92847 1.967,94

30 75B01965 Xe bus 73 18,91012 3.860,37

31 75B01821 Xe bus 70 20,46784 3.420,00

32 75B01894 Xe bus 30 9,01923 3.326,23

33 75B01810 Xe bus 25 8,49130 2.944,19

CN HUẾ CÔNG TY CP XE KHÁCH PHƯƠNG 

TRANG FUTABUSLINES

CÔNG TY CP VẬN TẢI Ô TÔ VÀ DỊCH VỤ 

TỔNG HỢP TTHUẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH TT HUẾ

CÔNG TY TNHH TM &DV HOÀNG ĐỨC

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN ĐẠT

HTX VẬN TẢI DU LỊCH THÀNH PHỐ HUẾ

(Phụ lục  kèm theo công văn  số:   1646   /QĐ-SGTVT ngày  29 /9/2022, của Sở GTVT 

tỉnh Thừa Thiên Huế)

Từ ngày: 01/08/2022
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34 75B01778 Xe bus 111 38,04198 2.917,83

35 75B01704 Xe bus 55 17,65945 3.114,48

36 75B01828 Xe bus 33 6,80656 4.848,26

37 75B01896 Xe bus 28 17,52537 1.597,68

38 75B01628 Xe bus 25 9,56938 2.612,50

39 75B01935 Xe bus 23 8,14902 2.822,42

40 75B01852 Xe bus 17 7,37040 2.306,52

HTX VẬN TẢI Ô TÔ TP HUẾ
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